
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK TỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ)

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ DTTS NDT Tên mẹ Tên cha Nơi ở hiện nay Ghi
 chú

1 A Bá Du 19/08/2020 Xơ đăng Y Bích A Dược Thôn Đăk Tăng
2 A Đinh Bi 22/08/2020 Xơ đăng Đinh Ky A Bên Thôn Đăk Tăng
3 A Gia Thịnh 04/12/2020 Xơ đăng Y Nga A Thiết Thôn Đăk Tăng
4 A Hoàng Lâm 29/08/2020 Gié-Triêng Y Ly Mai A Trường Thôn Đăk Tăng
5 A Quốc Nhật 31/08/2020 Xơ đăng Y Lim A Miêng Thôn Đăk Tăng
6 Y Ánh 23/09/2020 x Xơ đăng x Y Hương A La Thôn Đăk Tăng
7 Y Bảo Châu 09/12/2020 x Xơ đăng x Y Bầu A Chăn Thôn Đăk Tăng
8 Y Thị Lệ 04/09/2020 x Xơ đăng x Y Be A Lộc Thôn Đăk Tăng
9 Y Trà My 22/01/2020 x Gié-Triêng x Y Ly Mai A Trường Thôn Đăk Tăng
10 A Duy Nguyên 29/04/2020 Xơ đăng Y Diệu A Nghiệp Thôn Đăk Nu
11 A Hoàng Siêu 11/01/2020 Xơ đăng Y Hủy Thôn Đăk Nu
12 A Tủ 23/10/2020 Xơ đăng Y Hiệu A Tốc Thôn Đăk Nu
13 Y Bích 17/07/2020 x Xơ đăng x Y Sơ Đa A Dun Thôn Đăk Nu
14 Y Hồng Trang 31/10/2020 x Xơ đăng x Y Hiêu A Kát Thôn Đăk Nu
15 Y Hương 11/10/2020 x Xơ đăng x Y Khánh A Tam Thôn Đăk Nu
16 Y Thùy Dung 05/09/2020 x Xơ đăng x Y Dang A Tuyên Thôn Đăk Nu
17 A Nguyễn Quân 26/10/2020 x Xơ đăng x Y Súc A Khiếu Thôn Đăk Nu
18 A Huyến 06/02/2020 Xơ đăng Y Duyên A Đến Thôn Đăk Nu
19 Y Ly Đan Khuê 08/09/2020 Xơ đăng Y Lại Thôn Đăk Nu
20 A Duy Tuân 01/01/2020 Xơ đăng Y Tại A Tương Thôn Đăk Nu
21 A Duy Anh 10/06/2020 Xơ đăng Y Suy A Khú Thôn Đăk Nu
22 A Tùng 27/03/2020 Xơ đăng Y Meam A Khoan Thôn Đăk Nu
23 A Hưng 28/04/2020 Xơ đăng Y Chiên A Lên Thôn Đăk Nu
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24 A Triển 14/09/2020 Xơ đăng Y Hia Thôn Đăk Nu
25 Y Thị Mẩn 14/05/2020 Xơ đăng Y Siêng A Xít Thôn Đăk Nu
26 Y Bích 23/02/2020 Xơ đăng Y Liên A Lai Thôn Đăk Nu
27 Đinh A Quốc Tuấn 29/03/2020 x Xơ đăng x Y Pha A Cam Thôn Đăk Nu
28 Y Kim Khởi 28/10/2020 x Xơ đăng x Y Diên A R Lát Thôn Đăk Nu
29 A Danh Bình 22/01/2020 x Xơ đăng x Y Hẹn A Ngô Thôn Đăk Nu
30 A Đệ 14/09/2020 Xơ đăng Y Nhík A Jép Thôn Đăk Nu
31 A Dương 19/10/2020 Xơ đăng Y HMeng A Hào Thôn Đăk Nu
32 A Khăn 08/10/2020 x Xơ đăng x Y Bích Liễu Thôn Đăk Nu
33 A Khôi 08/11/2020 Xơ đăng Y HDiết A Tín Thôn Đăk Nu
34 A Luân 26/11/2020 Xơ đăng Y Diêng A Pin Thôn Đăk Nu
35 A Lữu Huy 23/09/2020 Xơ đăng Y Đinh A Mỹ Thôn Đăk Nu
36 A Mạnh Sáng 08/10/2020 Xơ đăng Y Hen A Huyền Thôn Đăk Nu
37 A Thiên Bảo 11/06/2020 Xơ đăng Y Ve A Phát Thôn Đăk Nu
38 Y Điều 30/06/2020 x Xơ đăng x Y Hương Vy Văn Điệp Thôn Đăk Nu
39 Y Diệu Hân 31/07/2020 x Xơ đăng x Y Kúi A Xui Thôn Đăk Nu
40 Y Nhật Uyên 28/11/2020 Xơ đăng Y Đin Đinh Văn Thế Thôn Đăk Nu
41 Hoàng A Thiện 06/11/2020 Xơ đăng Y Thị Hồng Trâm Thôn Đăk No
42 Lê Thị Phương Thùy 09/05/2020 x Xơ đăng x Y Liêng Lê Văn Tấn Thôn Đăk No
43 A Duy Hoàng 18/09/2020 Xơ đăng Y Tiến A Học Thôn Đăk No
44 A Chính 03/10/2020 Xơ đăng Y Thiểu A Chung Thôn Đăk Chờ
45 A Đạt 04/04/2020 Xơ đăng Y Đê A Đyap Thôn Đăk Chờ
46 A Đức Tuấn 24/02/2020 Xơ đăng Y Diên A Tâm Thôn Đăk Chờ
47 A Hiểu Hưng 12/02/2020 Xơ đăng Y Lê A Hiếu Thôn Đăk Chờ
48 A Minh Thiện 21/10/2020 Xơ đăng Y Dáng A Thunh Thôn Đăk Chờ
49 A Quân 1 15/02/2020 Xơ đăng Y Xang A K Lởi Thôn Đăk Chờ
50 A Quân 2 20/07/2020 Xơ đăng Y Ti Tõ A Phát Thôn Đăk Chờ
51 A Thắng 07/02/2020 Xơ đăng Y Lỗi Thôn Đăk Chờ
52 A Thiên Ân 15/09/2020 Xơ đăng Y Phiếu A Ích Thôn Đăk Chờ
53 Sầm Y Trà My 01/07/2020 x Tày x Y Nghin Sầm Đức Thắng Thôn Đăk Chờ
54 Y Ánh 03/03/2020 x Xơ đăng x Y Phúi A Dân Thôn Đăk Chờ

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ DTTS NDT Tên mẹ Tên cha Nơi ở hiện nay Ghi
 chú
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55 Y Diệp 22/12/2020 x Xơ đăng x Y Diên A Thẻo Thôn Đăk Chờ
56 Y Gia Hân 15/10/2020 x Xơ đăng x Y Huyền A Thắc Thôn Đăk Chờ
57 Y Hiền 22/03/2020 x Xơ đăng x Y Dịu A Huyền Thôn Đăk Chờ
58 Y Hmi 02/08/2020 x Xơ đăng x Y Ba A Long Thôn Đăk Chờ
59 Y Kim Hằng 26/01/2020 x Xơ đăng x Y Hiền A KRôn Thôn Đăk Chờ
60 Y Mỹ Duyên 29/10/2020 x Xơ đăng x Y Duy A Ny Sô Thôn Đăk Chờ
61 Y Tâm 02/05/2020 x Xơ đăng x Y Pey A Linh Thôn Đăk Chờ
62 Y Thương 28/02/2020 x Xơ đăng x Y Niu A Thông Thôn Đăk Chờ
63 Y Trần 21/11/2020 x Xơ đăng x Y Phương A Hành Thôn Đăk Chờ
64 Y Tú Anh 22/09/2020 x Xơ đăng x Y Thu Trang A Thơ Thôn Đăk Chờ

65 A Phong 23/05/2020 Xơ đăng Y Sương Thôn Kon Đao Yốp
Xã Đăk Long

66 A Tiến 29/01/2020 Xơ đăng Y Thinh A Tuyên Thôn Đăk Chờ
67 Y Thiên 29/02/2020 x Xơ đăng x Y Thai A Củ Thôn Đăk Chờ
68 Y Ngọc Mai 12/09/2020 x Xơ đăng x Y Dô A Yêu Thôn Đăk Chờ
69 Y Miễn 29/11/2020 x Xơ đăng x Y Chính Thôn Đăk Chờ
70 A Hiệp 16/04/2020 Xơ đăng Y Sen A Phát Thôn Đăk Chờ
71 Y Phuynh 24/09/2020 x Xơ đăng x Y Phút A Viết Thôn Đăk Chờ
72 A Hưng 20/03/2020 Xơ đăng Y Bé A Tiếng Thôn Đăk Chờ
73 Y Theo 11/08/2020 x Xơ đăng x Y Thung A Hồng Thôn Đăk Chờ
74 A Tính 01/12/2020 Xơ đăng Y Thảo A Tuyên Thôn Đăk Chờ
75 A Trí 23/10/2020 Xơ đăng Y Her A Triệt Thôn Đăk Chờ
76 A Xuyên 22/02/2020 Xơ đăng Y Khuyết A Đim Thôn Đăk Chờ
77 Y Mây 01/01/2020 x Xơ đăng x Y Khen A Phách Thôn Đăk Chờ
78 Y Vinh 12/10/2020 x Xơ đăng x Y Vie A Chiến Thôn Đăk Chờ
79 A Ra He 13/06/2020 Xơ đăng Y Mek A Sáu Thôn Đăk Chờ
80 A Phúc 07/06/2020 Xơ đăng Y Biêm A Thép Thôn Đăk Chờ
81 Y Tâm 23/05/2020 x Xơ đăng x Y H Nép A Thịn Thôn Đăk Chờ
82 A Vưng 31/10/2020 Xơ đăng Y Quyết A Hùng Thôn Đăk Chờ
83 A Sáng 06/08/2020 Xơ đăng Y Thu A Khuyên Thôn Đăk Chờ
84 Y Bảo Như 17/05/2020 x Xơ đăng x Y Han A Đài Thôn Đăk Chờ

TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ DTTS NDT Tên mẹ Tên cha Nơi ở hiện nay Ghi
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85 Bế Tiến Tài 15/11/2020 Tày Y Xương Bế Văn Dũng Thôn Đăk Chờ
86 Y Dung 07/09/2020 x Xơ đăng x Y Ngân A Tha Thôn Đăk Chờ

Danh sách có 86 học sinh, Nữ: 38, Dân tộc: 86, Nữ dân tộc: 38
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